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NGÀNH ĐÀO TẠO: CỬ NHÂN TIẾNG ANH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học: 

Kỹ Năng Nghe 
1.2 Mã môn học:


ENGL1310
1.3 Trình độ:


Đại học 
1.4 Ngành:


Cử nhân Tiếng Anh
1.5 Khoa phụ trách:

Khoa Ngoại ngữ
1.6 Số tín chỉ: 


3 (tương đương 45 tiết x 50 phút)
1.7 Yêu cầu đối với môn học:
      -    Điều kiện tiên quyết: 
Sinh viên đã vượt qua được kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông
      -    Yêu cầu khác:

Đã đạt được tiếng Anh trình độ B1 theo khung CEF
1.8 Yêu cầu đối với sinh viên:
· Tham dự lớp ít nhất 80% số tiết quy định.

· Tự học các phần nội dung được chương trình và giáo viên quy định.

· Tự trang bị giáo trình học tập chính.

· Tham gia các hoạt động lớp do giáo viên tổ chức. 
2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
2.1 Môn Kỹ Năng Nghe là môn thực hành kỹ năng nghe ở cấp độ B2 (Upper Intermediate) theo khung CEF (Common European Framework). Đây cũng là môn điều kiện để sinh viên có thể học tiếp môn Nghe Nói Nâng Cao thuộc cấp độ C1 (Advanced). 

Ngoài việc thực hành những kỹ năng Nghe bằng Tiếng Anh ở trình độ trung cao (Upper Intermediate) phù hợp theo chuẩn B2 thuộc khung CEF, môn học còn giúp sinh viên từng bước phát triển các kỹ năng ghi chú bài học một cách có hệ thống và kỹ năng Nghe cần thiết để phục vụ cho mục đích học tập các môn chuyên ngành. 
2.2 Sau khi hoàn tất chương trình, sinh viên có thể nghe hiểu và ghi chú bài giảng ở trình độ trung cao, và có những kỹ năng cần thiết để phục vụ cho mục đích học tập các môn chuyên ngành.
3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
    3.1 Tóm tắt nội dung:

Trong chương trình Kỹ Năng Nghe, sinh viên sẽ tiếp tục được:
3.1.1 Luyện tập các kỹ năng nghe hiểu ở cấp độ trung cao như sau: 

· Các kỹ năng nghe gồm nghe và nắm bắt những từ giới thiệu bài giảng (Recognize lecture language  that signals the topic and big picture of a lecture), nghe và nắm bắt những đoạn chuyển ý (Recognize lecture language that signals a transition between ideas in a lecture), nghe và nắm bắt định nghĩa, ví dụ, lời giải thích, thông tin quan trọng (Recognize lecture language  that signals a definition, an example, an explanation, important information) 
· Các kỹ năng ghi chép bài giảng như kỹ năng dùng ký hiệu và chữ viết tắt (Use symbols & abbreviations to represent words and ideas), kỹ năng nhận biết và sắp xếp ý chính (Highlight key ideas in your notes), etc. 
3.1.2 Làm quen và thực hành các kỹ năng để làm bài thi nghe TOEFL PBT PART C.

3.2 Nội dung chi tiết môn học:
	Time
(period)
	Learning objectives
	Suggested resources
	Notes

	4
	Chapter 1

· Listening strategy: Recognize lecture language  that signals the topic 

· Note-taking Strategy: Write down key words and ideas from the lecture in your notes
· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)
	Sarosy & Sherak (2006), pp.3, 5-9

	Authentic materials are optional

	4
	Chapter 2

· Listening strategy: Recognize other lecture language  that signals the big picture of a lecture

· Note-taking Strategy: Use an informal outline to take notes

· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)
	Sarosy & Sherak (2006), pp.13, 15-20


	Authentic materials are optional

	4
	Chapter 3

· Listening strategy: Recognize lecture language that signals a transition between ideas in a lecture 

· Note-taking Strategy: Use symbols to represent words and ideas in your notes

· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)
	Sarosy & Sherak (2006), pp.25, 27-31


	Authentic materials are optional

	4
	Chapter 4

· Listening strategy: Recognize lecture language that signals a definition

· Note-taking Strategy: Use abbreviations to represent words and ideas in your notes

· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)
	Sarosy & Sherak (2006), pp.35, 37- 41


	Authentic materials are optional

	4
	Chapter 5 (self-instruction)
· Listening strategy: Recognize lecture language that signals an example
· Note-taking Strategy: Organize key lecture  material in visual form in your notes
· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)
	Sarosy & Sherak (2006), pp.47, 49-53

	Authentic materials are optional

	4
	Chapter 6

· Listening strategy: Recognize lecture language  that signals an explanation
· Note-taking Strategy: Describe the graphics used in a lecture in your notes
· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)
	Sarosy & Sherak (2006), pp.57, 59-63

	Authentic materials are optional

	4
	Chapter 7

· Listening strategy: Recognize lecture language  that signals when information is important
· Note-taking Strategy: Highlight key ideas in your notes
· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)
	Sarosy & Sherak (2006), pp.69, 71-75

	Authentic materials are optional

	4
	Chapter 8 (self-instruction) 
· Listening strategy: Recognize non-verbal signals that indicate when information is important
· Note-taking Strategy: Annotate your notes
· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)
	Sarosy & Sherak (2006), pp.79, 81-85

	Authentic materials are optional

	4
	Chapter 9

· Listening strategy: Recognize changes in pronunciation that signal  when information is important
· Note-taking Strategy: Edit your  notes
· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)
	Sarosy & Sherak (2006), pp.91, 93-97

	Authentic materials are optional

	4
	Chapter 10

· Listening strategy: Review and practice all listening strategies
· Note-taking Strategy: Review and practice all note-taking strategies
· Authentic materials (TOEFL PBT PART C)
	Sarosy & Sherak (2006), pp.101, 103-107

	Authentic materials are optional

	4
	· Revision
· Mid-term Test (from 30 minutes to 45 minutes)
	
	


( Ghi chú: 
1 tiết (45 phút) bị trừ ra vì được tính vào thời gian làm bài thi nghe Midterm.   

4.  HỌC LIỆU 
4.1 Giáo trình chính:

· Sarosy, P. & Sherak, K. (2006).  Lecture Ready 2: Strategies for Academic Listening, Note-taking, and Discussion. Oxford: OUP.
4.2 Một số tài liệu tham khảo: 

· Aspinall, T. (2002). Test Your Listening. Essex: Person Education Limited. 

· Harmer, J. (2004). Just Listening and Speaking. London: Marshall Cavendish ELT.

· Haines, S. & Stewart, B. (2008). First Certificate Masterclass. Oxford: OUP.  

· Nunan, D. (2003). Listen In: Book 3. Boston: Heinle.  

· Rogers, B. (2005). Peterson’s TOEFL Success. New Jersey: Thomson Peterson’s.

· Sanabria, K. (2004). Academic Listening Encounters: Life in Society. Cambridge: CUP.

5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá qua các tiêu chí như sau:
5.1 Kiểm tra trong lớp (midterm test): 

· Sinh viên sẽ làm một bài kiểm tra giữa kỳ phần Kỹ Năng Nghe. Thời gian khoảng 30 đến 45 phút cho bài kiểm tra. Nội dung bài kiểm tra do giáo viên phụ trách lớp quyết định gồm 2 phần (phần kỹ năng đã học và TOEFL PBT PART C) và có thể kiểm tra vào bất kỳ thời điểm nào trong học kỳ không cần báo trước thời gian cho sinh viên. 

5.2 Thi Nghe cuối khóa (end-of-course listening examination): 

	Dạng câu hỏi
	Mục tiêu của dạng câu hỏi
	Thang điểm 
(10 điểm)
	Số lần nghe

	PART 1 (4 marks)

1.1 (1.4 marks)

Nhiều chọn lựa
(Multiple choice.)
	Nghe và đánh trắc nghiệm
(This part tests candidates’ ability to listen for gist, detail, function, purpose, attitude, opinion, relationship, topic, place, situation, genre, agreement, etc. in a series of unrelated short texts. The testing focus is spelled out in each question, for example:• What is her job? • Where is he going? )
	0.2 điểm x 8 câu hỏi
	2

	1.2 (2 marks)
Hoàn thành câu
(Sentence completion.)
	Nghe và điền vào chỗ trống
(This part tests candidates’ ability to listen for specific words or phrases from a single long text, focusing on detail, specific information and stated opinion. Candidates produce written answers by completing gapped sentences.)
	0.2 điểm x 10 câu hỏi
	2

	1.3 (1.4 marks)
Nhiều chọn lựa
(Multiple choice.)
	Nghe và đánh trắc nghiệm

(In this part, the predominant focus is on testing the candidates’ ability to listen for opinion and attitude, expressed in gist, main idea, and specific information, and based on one long text.)
	0.2 điểm x 7 câu hỏi
	2

	PART 2 (6 marks)

Nhiều chọn lựa
(Multiple choice.)
	TOEFL PBT PART C

(In this part of the test, you will hear several talks.After each talk, you will hear some questions. After you hear a question, you will read the four possible answers in your test book and choose the best answer.)
	0.5 điểm x 12 câu hỏi
	2


( Ghi chú: 
Nội dung các bài thi Nghe phù hợp với mục tiêu thực hành trong chương trình học.

5.3  Điểm môn học:

	Điểm môn học (100%) = Mid-term Test (50%) + Final test (50%)


6. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
· Họ và tên: Lý Quốc Phú
· Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên – Thạc sỹ
· Thời gian, địa điểm làm việc: ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh, 97 Võ Văn Tần, Q.3.
· Địa chỉ liên hệ: ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh
· Điện thoại, email: 0983072298 – phuhou.2011@gmail.com
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